
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0259 Nguyễn Thanh Long Phó trưởng điểm thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

2 0263 Bùi Minh Tâm Cán bộ giám sát Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

3 0264 Phạm Thanh Liêm Phó trưởng điểm thi Trường THPT Tầm Vu - Hậu Giang

4 0266 Trương Quốc Phú Phó trưởng điểm thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

5 0269 Trần Thị Thanh Hiền Phó Chủ tịch HĐ thi Hội đồng thi Cần Thơ

6 0271 Trần Đắc Định Phó trưởng điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang

7 0272 Nguyễn Thanh Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

8 0273 Trần Ngọc Hải Thanh tra cắm chốt Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

9 0401 Hà Phước Hùng Cán bộ giám sát Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

10 0785 Nguyễn Văn Hòa Cán bộ giám sát Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

11 0787 Phạm Thị Tuyết Ngân Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

12 1392 Lam Mỹ Lan Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

13 1576 Dương Thúy Yên Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

14 1663 Nguyễn Hữu Thoại Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

15 1664 Lê Thị Kim Liên Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

16 1665 Dương Đoan Trang Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

17 1758 Nguyễn Thị Hồng Vân Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

18 1796 Trần Thị Tuyết Hoa (Dự trữ)

19 1797 Nguyễn Thị Thu Hằng Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

20 1798 Nguyễn Thị Ngọc Anh (Dự trữ)

21 1799 Võ Nam Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

22 1802 Bùi Thị Bích Hằng Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

23 1849 Trần Thị Hồng Hạnh Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

24 1952 Võ Thành Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

25 1953 Nguyễn Thị Kim Liên (Dự trữ)

26 2072 Lê Thị Minh Thủy Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

27 2078 Ngô Thị Thu Thảo Cán bộ giám sát Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

28 2082 Mai Viết Văn Cán bộ giám sát Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

29 2083 Đặng Thụy Mai Thy Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

30 2336 Châu Tài Tảo Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

31 2414 Huỳnh Văn Hiền Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

32 2421 Trần Minh Phú Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

33 2422 Nguyễn Văn Triều Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

34 2423 Lý Văn Khánh Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

35 2424 Lê Quốc Việt Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang
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36 2425 Trần Văn Việt Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

37 2519 Trần Thị Mỹ Duyên Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

38 2521 Nguyễn Quốc Thịnh Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

39 2639 Nguyễn Lê Anh Đào Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

40 2670 Lê Thị Ngọc Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

41 2758 Huỳnh Thanh Tới Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

42 2775 Đào Minh Hải Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

43 8138 Trần Hữu Lễ Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

44 8530 Nguyễn Thanh Hiệu Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

45 8655 Lê Văn Thông Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

46 8727 Nguyễn Hoàng Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

47 8856 Cao Mỹ Án (Dự trữ)

48 8895 Nguyễn Hồng Quyết Thắng Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

49 9581 Tô Thị Mỹ Hoàng Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

50 9597 Âu Văn Hóa Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

51 9599 Nguyễn Hoàng Nhật Uyên Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

52 9673 Nguyễn Bảo Trung Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

53 9696 Trần Trung Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

54 9707 Nguyễn Trọng Nghĩa Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

55 9769 Hồng Mộng Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

56 9788 Lê Ngọc Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

57 9789 Nguyễn Thị Vàng Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

58 9820 Nguyễn Thị Ngọc Trân Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

59 9851 Nguyễn Văn Khánh Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

60 9852 Nguyễn Mai Thúy Vi Cán bộ coi thi Trường THPT Cái Tắc - Hậu Giang

61 9859 Võ Hoàng Liêm Đức Tâm Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

62 9911 Nguyễn Tính Em Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

63 9919 Nguyễn Ngọc Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

64 9920 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

65 9921 Ngô Chí Nguyện Cán bộ coi thi Trường THPT Châu Thành A - Hậu Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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